
Số 343/TB-THS1NS Đơn vị tính: đồng

Tên món ăn Tên thực phẩm  Đơn giá Tên món ăn Tên thực phẩm  Đơn giá Tên món ăn Tên thực phẩm  Đơn giá 

Mì tôm Mì tôm Kokomi                  3,500 Cơm tẻ Gạo tẻ Cơm tẻ trắng Gạo tẻ

Trứng vịt Trứng vịt                  4,000 Thịt lợn mông+ vai            140,000 

Đậu phụ              20,000 

Canh rau Rau cải xanh              20,000 Gừng củ         35,000 

Cà chua              25,000 Thạch rau câu Thạch rau câu           3,000 

Sữa hộp Sữa Ba vì 110ml                5,000 Canh rau Rau cải xanh         20,000 

Bánh mì Bánh mì có nhân                  5,000 Cơm tẻ trắng Gạo tẻ Cơm tẻ trắng Gạo tẻ

Sữa hộp Sữa Ba vì 110ml                  5,000 Thịt xay mông + vai            140,000  Cá trắm kho Cá trắm       120,000 

Trứng vịt                4,000 Canh rau Rau cải xanh         20,000 

Canh rau Rau cải xanh              20,000 Riềng xay         30,000 

Bánh bông lan Bánh bông lan Hura                3,000 

Cơm tẻ trắng Gạo tẻ Cơm tẻ trắng Gạo tẻ Cơm tẻ trắng Gạo tẻ

Canh rau , thịt lợn Thịt mông xay              140,000 Thịt lợn kho tàu Thịt mông sấn            140,000 Thịt gà rang gừng Thịt gà CN         90,000 

Rau cải xanh                20,000 Trứng gà                4,000 Canh rau Rau cải xanh         20,000 

Canh rau Rau cải xanh              20,000 Gừng         35,000 

Sữa hộp Sữa Ba vì 110ml                5,000 

Bánh mì Bánh mì có nhân                  5,000 Cơm tẻ trắng Gạo tẻ Cơm tẻ trắng Gạo tẻ

Sữa hộp Sữa Ba vì 110ml                  5,000 Thịt xay mông + vai            140,000 Cá rô phi lê sốt cà chua Cá rô phi lê       120,000 

Ngô              12,000 Canh rau Rau cải xanh         20,000 

Cà rốt              25,000 Cà chua         25,000 

Đậu đũa              25,000 Gừng         35,000 

Canh rau Rau cải xanh              20,000 

Sữa hộp Sữa Ba vì 110ml                5,000 

Cơm tẻ trắng Gạo tẻ Cơm tẻ trắng Gạo tẻ

Thịt xay mông + vai              140,000 Trứng vịt                3,700 

Canh rau cải, thịt lợn Rau cải xanh                20,000 Thịt xay mông + vai            140,000 

Canh rau Rau cải xanh              20,000 

Sữa hộp Sữa Ba vì 110ml                5,000 

Cơm tẻ trắng Gạo tẻ

Thịt gà CN         90,000 

Gừng củ         35,000 

Canh rau Rau cải xanh         20,000 

Sữa hộp Sữa Ba vì 110ml           5,000 

 Phạm Thị Thu Hằng 

 Thịt lợn xào trứng 

NGƯỜI LẬP  THỦ TRƯƠNG ĐƠN VỊ 

Thứ 5

 Thịt lợn xào ngô, đậu đũa, 

cà rốt 

Thứ 6 Học sinh nghỉ

 Thịt lợn xào trứng 

BỮA TỐI

Trần Thị Liên

Chủ nhật Học sinh nghỉ
 Thịt gà rang gừng 

 Ngày 7 tháng 11 năm 2025 

Thịt sốt đậu phụ cà chua
 Thịt gà rang gừng 

Thịt gà CN

Thứ 3

Thứ 2

Thứ 4

        90,000 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NA SANG

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 1 NA SANG

THÔNG BÁO THỰC ĐƠN ĂN HÀNG NGÀY CỦA HỌC SINH BÁN TRÚ

Thực hiện từ ngày 10/11/2025

THỨ
BỮA SÁNG BỮA TRƯA










